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DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM
(Đính kèm Tờ trình số      /TTr-QLHN ngày         /        /           )

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1 HỘ KINH DOANH BÁNH BAO MẸ TÚ
1909 đường Độc Lập, khu phố Song
Vĩnh, phường Tân Phước, Thành phố
Hồ Chí Minh

Sản xuất, kinh doanh bánh bao Công thương

2 HỘ KINH DOANH PHẠM ĐỨC TRUNG

Tổ 1/103 Ô1, khu phố Hải An, thị
trấn Long Hải, huyện Long Điền,
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã
Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh)

Sản xuất bún Công thương

3 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ HOÀI
THƯƠNG

ấp Hậu Cần, xã Bình Giã, Thành phố
Hồ Chí Minh Sản xuất bánh mì Công thương

4 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH MÌ
PHƯƠNG NAM LONG HẢI

696, ấp Hải Hà, xã Long Hải, Thành
phố Hồ Chí Minh Sản xuất bánh mì, bánh ngọt Công thương

5 HỘ KINH DOANH BÚN HẢI SƠN 136/5 Đường Hàn Thuyên, phường
Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất: mì ống, mì sợi và các sản
phẩm tương tự Công thương

6 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
THÀNH 1966

Sạp số 34+35 khu nhà lồng B, chợ
Bến Đình, phường Vũng Tàu, Thành
phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ: đường, đậu, nước tương,
nước mắm, dầu ăn Công thương

7 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH PINK
PINK

204/1 Đường Nguyễn Thiện Thuận,
phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ
Chí Minh

Sản xuất bánh ngọt Công thương

8 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ HỒNG
HẠNH

Ô sạp số 71, vị trí 02 chợ Hòa Long,
xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh doanh: thịt heo, thịt bò, thịt
gà Nông nghiệp

9 HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN
PHƯƠNG

162 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
phường Thắng Tam, thành phố Vũng
Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

10 HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ KIM
QUYẾN

Quầy số 52 khu cá linh tinh, chợ
Vũng Tàu, phường Vũng Tàu Kinh doanh cá Nông nghiệp

11 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
HOÀNG OANH

Chợ Long Hương, khu phố Hương
Điền, phường Long Hương, thành
phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(nay là phường Long Hương, Thành
phố Hồ Chí Minh)

Kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

12 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ NGA
Số 65, chợ Long Điền, ấp Long
Phượng, xã Long Điền, Thành phố
Hồ Chí Minh

Kinh doanh tôm Nông nghiệp
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13 HỘ KINH DOANH TRỊNH VĂN NAM Tổ 2, khu phố Vạn Hạnh, phường
Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh rau, củ, quả Nông nghiệp

14 HỘ KINH DOANH PHAN THỊ PHƯỢNG
(KL)

ô Sạp số 10, trung tâm thương mại
Kim Long, Tổ 38, ấp Hoàng Long,
xã Kim Long, Thành phố Hồ Chí
Minh

Kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

15
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DOANH
NGHIỆP TƯ NHÂN MUỐI THANH
HÙNG

Tổ 2, Khu phố 4, phường Bà Rịa,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
(muối bọt, muối hạt) Nông nghiệp

16 HỘ KINH DOANH VỰA HẢI SẢN KHÔ
NHIÊN SƯƠNG

Số 3 Đường Nguyễn Công Trứ,
phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ
Chí Minh

Kinh doanh hải sản khô Nông nghiệp

17 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ TƠ 32 Đường Phan Bội Châu, phường
Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh mua bán hải sản tươi sống Nông nghiệp

18 HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ CHI Chợ Long Hương, phường Long
Hương, Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh thịt bò Nông nghiệp

19 HỘ KINH DOANH ĐOÀN KẾT
176A Đường Nguyễn Thiện Thuật,
phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ
Chí Minh

Kinh doanh: gạo, nếp, đậu, nấm
mèo, nấm đông cô Nông nghiệp

20 HỘ KINH DOANH HẢI SẢN TUYẾT
30-32 Đường Nguyễn Công Trứ,
phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ
Chí Minh

Kinh doanh: thủy sản tươi (cua,
ghẹ, ốc) Nông nghiệp

21 HỘ KINH DOANH TRỨNG GIA CẦM
BẢO CHI

01 đường Sông Hương, phường Rạch
Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh trứng gia cầm Nông nghiệp

22 HỘ KINH DOANH TRỨNG GIA CẦM
KIỀU LIÊN

Ô số 4, chợ Long Toàn, phường Bà
Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh gạo Nông nghiệp

23 HỘ KINH DOANH LÊ MINH THƯ
(LONG SƠN)

Thôn 2, xã Long Sơn, Thành phố Hồ
Chí Minh Kinh doanh cá khô Nông nghiệp

24 HỘ KINH DOANH VH COFFEE
Số 21 Huỳnh Khương Ninh, khu phố
Lam Sơn, phường Tân Phước, Thành
phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh: cà phê hạt rang xay Nông nghiệp

25 HỘ KINH DOANH HƯƠNG BIỂN Tổ 22, ấp Hải Bình, xã Long Hải,
Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh thủy hải sản Nông nghiệp
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26 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ HỒNG.BC
143/16 Khu phố Bình Phước B,
phường An Phú, Thành phố Hồ Chí
Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột (bánh
mì) Công thương

27 HỘ KINH DOANH KIM COOKIES
Số nhà 10, đường nhà máy nước, tổ
4, ấp Trảng Sắn, xã Phước Hòa,
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh quy Công thương

28 HỘ KINH DOANH HỒNG GÒ VẤP 3 8B/6 Khu phố Đồng An 1, phường
Bình Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh trứng gia cầm Nông nghiệp

29 HỘ KINH DOANH HÀ VĂN DŨNG
Thửa đất số 1345, tờ bản đồ số 47, tổ
1, khu phố Uyên Hưng 3, phường
Tân Uyên, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh rau, củ, quả, thịt, cá,
gạo Nông nghiệp

30 HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH LÊ
PHONG

33 Cô Giang, phường Cầu Kiệu,
Thành phố Hồ Chí Minh

sản xuất các loại bánh từ bột (sản
xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh,
bánh tươi)

Công thương

31 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 10 - CÔNG
TY TNHH JINHE RETAIL

28-28A Lê Lợi, phường Sài Gòn,
Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
(nước giair khát, sữa chế biến,
bánh, mứt, keo, mì ăn liền, cháo ăn
liền, phở, bún, miến ăn liền)

Công thương

32

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY
TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÁCH HÓA
SÀI GÒN CO.OP - CO.OPOSMILE 611
ĐIỆN BIÊN PHỦ

611/62 Điện Biên Phủ, phường Bàn
Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
(bánh, kẹo, nước giải khát, bia,..) Công thương

33
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY
TNHH LEGENDARY VIỆT NAM - CỬA
HÀNG SỐ 1

46 Trương Định, phường Bến Thành,
Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
(chi tiết; sản phẩm sô cô la) Công thương

34 HỘ KINH DOANH SONG NGUYÊN 148 Võ Văn Kiệt, phường Bến
Thành, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán mắm Nông nghiệp

35 HỘ KINH DOANH QUỐC NGỌC
KHÁNH

178/16/7 đường số 6, phường Hạnh
Thông, Thành phố Hồ Chí Minh Kinh doanh thịt bò Nông nghiệp

36 CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM DV
BIỂN VIỆT

174 Bình Lợi, phường Bình Lợi
Trung, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
(Thủy hải sản đông lạnh) Nông nghiệp

37 HỘ KINH DOANH CỨA HÀNG GIÒ
CHẢ VIỆT TIẾN

Số 873/6 Đường Lê Đức Thọ,
phường An Hội Đông, Thành phố Hồ
Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
(Bánh bao, Bánh ngọt, khoai tây
chiên, đồ chay; cá sản phẩm từ sữa
(phô mai, sữa chua, sữa), nước giải
khát; Gia vị (tương ớt, tương cà,
tương đen, bơ thực vật, giấm gạo,
dầu dấm, xốt bơ, nước tương, nước
mắm; các sản phẩm từ thịt, thủy
hải sản (giò chả, xúc xích, bò viên,
da bao, lạp xưởng, jambon, nem
chua, nem nướng, pate, cá viên,
tôm viên, chả giò, ốc nhồi, thanh
cua, surimi)

Công thương

38 HỘ KINH DOANH TRÍ PHÁT 14/5 Đường số 7, phường Hạnh
Thông, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột (sản
xuất bánh bao) Công thương
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39 HỘ KINH DOANH THÙY HUỲNH
38/10 Nguyễn Thiện Thuật, phường
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí
Minh

Sản xuất bánh mì, đế bánh pizza Công thương

40 HỘ KINH DOANH DƯƠNG THỊ CÚC 208/13 Đường số 9, phường An Hội
Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột (sản
xuất bánh mì) Công thương

41 HỘ KINH DOANH HOÀNG PHÚC 276/78

276/78 Thống Nhất, phương An Hội
Đông, Thành phố Hồ Chí Minh
(276/78 Thống Nhất, phường 16,
quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí
Minh)

Sản xuất các loại bánh từ bột (sản
xuất bánh mì) Công thương

42 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH
VỤ TIẾP THỊ ĐỒNG THẮNG

438 Nơ Trang Long, phường Bình
Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn
(Thịt heo đóng hộp, xốt thịt bằm,
bắp đóng hộp, xốt mayonnaise,
nước cốt dừa...)

Công thương

43 HỘ KINH DOANH SUNRISE BAKERY 98 Phan Xích Long, phường Gia
Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột: làm
bánh mì, bánh ngọt, bánh kem,
bánh trung thu

Công thương

44 HỘ KINH DOANH MAYA BAKERY
117/29/12C Nguyễn Hữu Cảnh,
phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố
Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ bột Công thương

45 HỘ KINH DOANH BÙI CẨM GIANG BĐ
D-005 Chợ Đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường Bình
Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

46 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ CẨM
TIÊN

D3-067 Chợ Đầu mối nông sản thực
phẩm Bình Điền, Phường Bình
Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thủy hải sản tươi sống Nông nghiệp

47 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ
THANH HẰNG

B4-121 + B4-122 Chợ Đầu mối nông
sản thực phẩm Bình Điền, Phường
Bình Đông, Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán rau, củ, quả Nông nghiệp

48 HỘ KINH DOANH NHƯ NGA Lò gạch, xã Minh Thạnh, huyện Dầu
Tiếng, Tỉnh Bình Dương Sản xuất bánh trung thu Công thương

49 HỘ KINH DOANH HẢI SẢN MỸ
XUYÊN

Gian hàng 51, Khu C, Chợ Bưng
Cầu, Đường Phan Đăng Lưu, khu
phố Hiệp An 5, phường Phú An,
Thành phố Hồ Chi Minh

Kinh doanh thủy hải sản tươi, đông
lạnh và chế biến Nông nghiệp

50 HỘ KINH DOANH LÃ PHƯƠNG NAM
24/44/13 đường Lê Hồng Phong, tổ
3, khu phố Phú Hòa 4, phường Phú
Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh,

Sản xuất bún tươi Công thương

51 HỘ KINH DOANH - BÁNH NƯỚNG VỊ
UYÊN

37/3, Ấp 10, xã Đông Thạnh, Thành
phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và bán bánh sà lam dừa,
bánh in Công thương
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52 HỘ KINH DOANH THUẬN THIÊN
5/11 Hà Đặc, khu phố 11, phường
Trung Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí
Minh

Sản xuất mì ống, mỳ sợi, và sản
phẩm tương tự (Sản xuất mì sợi
tươi, hoành thánh)

Công thương

53 HỘ KINH DOANH BÁNH PHỞ BẢO
PHONG

4/20B, Ấp 27, Xã Đông Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất mì, bánh phở, bánh canh,
hủ tiếu, bún Công thương

54 HỘ KINH DOANH ĐẶNG THỊ NHUNG
1999

51/20 Ấp 18, Xã Bà Điểm, Thành
phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh từ bột (Sản xuất
bánh tráng) Công thương

55 HỘ KINH DOANH CATSKY FOOD
1882 Đường Dương Công Khi, Ấp
49, xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí
Minh

Bán lẻ thực phẩm (Bán lẻ: bánh
tráng trộn, ruốc tép, hành phi, tép
sấy giòn, tóp mỡ rim mắm tỏi, trái
cây sấy, khô gà, khô mực, da cá
trứng muối, cơm cháy

Nông nghiệp

56 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN THỐNG 24/6S ấp Nam Lân, xã Bà Điểm,
Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán sản phẩm động vật tươi
sống: thịt, xương, chân trâu, bò Nông nghiệp
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